
KM 85/50 R BP
Với xe quét hút ngồi lái KM 85/50 R, bạn đang bước vào thế giới của những người điều khiển xe quét. Máy cực kỳ nhanh nhẹn và nhỏ gọn, dễ
vận hành và tự hào với hiệu suất cao.

Mã đặt hàng 1.351-126.0

Thông số kỹ thuật
4054278232447

Động cơ dẫn động Động cơ xoay chiều

Hiệu suất truyền động V / W 24 / 1000

Loại truyền động Điện

Hiệu suất diện tích tối đa m²/h 5100
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn
chải biên

m²/h 6510

Bề rộng vận hành mm 615

Bề rộng vận hành với một chổi biên mm 850

Bề rộng vận hành với hai chổi biên mm 1085

Điện áp ắc-quy V 24

Thời gian sử dụng pin h Tối đa 2,5

Hộc chứa rác l 50

Khả năng leo dốc % 12

Tốc độ vận hành km/h 6

Diẹn tích màng lọc m² 2,3

Tích tải tối đa Kg Tối đa 90

Trọng lượng (với các phụ kiện) Kg 177,5

Trọng lượng, sãn sàng vận hành Kg 230

Trọng lượng bao gồm bao bì Kg 179,5

Kích thước (D × R × C) mm 1171 × 870 × 1136

Phạm vi cung cấp
Lốp hơi

Thiết bị
Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công

Vệ sinh màng lọc cơ học

Con lăn chổi chính dạng phao

Công suất hút có thể điều chỉnh

Nắp bụi thô

Nguyên tắc đổ lật

Bộ truyền động dạng kéo tiến

Bộ truyền động dạng kéo lùi

Hút

Sử dụng ngoài trời

Sử dụng trong nhà

Tốc độ chổi bên có thể điều chỉnh

Chỉ báo ắc-quy

Bộ đếm thời gian vận hành

Thùng chứa nước thải di động

Chức năng quét, có thể ngắt

Chổi biên, vung tự động

Tuự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính

Màn hình đa tính năng

Tùy chọn ràng buộc Home Base

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

KM
 8

5/
50

 R
 B

p,
 1

.3
51

-1
26

.0
, 2

02
6-

10
-3

0



Khái niệm thùng chứa thông minh

■ 2 thùng chứa để loại bỏ đơn giản và đổ chất thải an
toàn.

■ Thùng chứa chất thải không có các cạnh gồ ghề cho
phép đổ rỗng mà không để lại bất kỳ vật dụng sót nào.

■ Bánh xe trên thùng chứa chất thải đơn giản hóa việc
xử lý khi đổ.

Hệ thống màng lọc hiệu quả

■ Lọc polyester phẳng xếp li.

■ Làm sạch hiệu quả với máy cạo kép. Hoạt động thoải
mái từ vị trí điều hành.

■ Truy cập vào bộ lọc thông qua nắp mở rộng mà không
cần bất kỳ công cụ nào.

Công thái học thông minh cho mức độ

thoải mái cao tại nơi làm việc

■ Rõ ràng và tiện dụng đính kèm của các yếu tố hoạt
động.

■ Điều chỉnh ghế lái mà không cần bất kỳ dụng cụ nào.

■ Tay lái điều chỉnh chiều cao. KM
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Mã đặt hàng

PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD

Khác

Key only for replacement 1 6.600-210.0 
Phụ kiện làm sạch trong nhà

Giữ tay cầm màu xám 2 6.980-078.0 Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0. 
Hộp đựng chai 3 6.980-080.0 Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0. 
Bộ dụng cụ gom rác Homebase 4 2.852-497.0 Dụng cụ nhặt rác bao gồm dây buộc trên máy. 
Bộ điều hợp Homebase 5 5.035-488.0 Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy. 
Móc đôi 6 6.980-077.0 Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0. 
LỐP

Bộ lốp hơi 7 2.640-758.0 
8 2.852-502.0 Lốp hơi thuận tiện sử dụng tiêu chuẩn. 

LỐP, CHỐNG ĐÂM THỦNG

Bộ lốp cao su đặc không tạo vết – Xuất xưởng 9 2.853-164.7 
BỘ LỌC

Bộ lọc nếp gấp phẳng

Bộ lọc xếp ly 10 5.731-585.0 Bộ lọc xếp nếp phẳng chống ẩm, có thể giặt được cho xe quét Kärcher. Bộ lọc làm giảm đáng kể chi phí bảo trì. 
BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH

Bàn chải con lăn chính tiêu chuẩn

Chổi lăn tiêu chuẩn 11 4.762-430.0 Đầu lông bàn chải đa năng chịu nước, bền đẹp, phù hợp với mọi bề mặt. 
Bàn chải con lăn chính, mềm

Con lăn quét chính, mềm / tự nhiên 12 4.762-442.0 Với đầu lông tự nhiên, lý tưởng để quét bụi mịn trên bề mặt nhẵn cả trong nhà và ngoài trời. 
Bàn chải con lăn chính, cứng

Con lăn quét chính, cứng 13 4.762-443.0 Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời. 
Bàn chải con lăn chính, chống tĩnh điện

Chổi lăn chính, chống tĩnh điện 14 4.762-441.0 Dùng để quét các bề mặt có tĩnh điện (ví dụ: thảm, cỏ nhân tạo) 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     
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Mã đặt hàng

BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH

Bàn chải con lăn chính, chống tĩnh điện

Con lăn quét chính, cỏ nhân tạo 15 6.907-342.0 Cần thiết để quét cỏ nhân tạo, chống tĩnh điện, chỉ hữu ích với bộ quét cỏ nhân tạo tích hợp 2.851-320.7. 
BÀN CHẢI BÊN

Bàn chải bên tiêu chuẩn

Chổi biên tiêu chuẩn 16 6.906-132.0 Chổi đa năng chống ẩm, tuổi thọ cao, phù hợp với mọi bề mặt 
Bàn chải bên, cứng

Chổi biên cứng 17 6.905-625.0 Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời, chống ẩm, mài mòn nhẹ 
Bàn chải bên, mềm

Chổi biên mềm 18 6.905-626.0 Chổi biên mềm, chống ẩm để quét bụi mịn trên mọi bề mặt trong nhà và ngoài trời. Lý tưởng cho bụi bẩn có hàm
lượng bụi cao.



BỘ DỤNG CỤ

Fleet mounting kit

Add-on kit 19 2.644-391.0 
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC

Bộ sạc ắc quy

Sạc pin, 24 V 20 6.654-367.0 Bộ sạc pin (24 V). Được phát triển đặc biệt để sạc pin không cần bảo dưỡng có dung lượng từ 70 đến 115 Ah. 
BỘ DỤNG CỤ LẮP RÁP CHO XE QUÉT VÀ XE QUÉT HÚT BỤI

Quét/Hút bụi

Bộ phụ kiện quét thảm 21 2.852-499.0 Bộ dụng cụ quét thảm để làm sạch bề mặt thảm, bao gồm chổi lăn chống tĩnh điện. 
Bàn chải bên, bên trái

Bàn chải biên thứ hai bên trái 22 2.852-321.0 Hoàn chỉnh, bao gồm chổi biên tiêu chuẩn để tăng hiệu suất diện tích. 
Đèn báo

Đèn báo xoay 23 2.852-500.0 Để tăng cường an toàn lao động. 
MÁY GIẶT THẢM

Khác

Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh 24 4.070-006.0 Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     
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